	Phụ lục I

BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ ĐẤT (BỔ SUNG)

(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	Tiến độ thực hiện
	Tổng mức vốn đầu tư
	Kế hoạch năm 2023 (NQ38)
	Kế hoạch năm 2023  giao chi tiết
	Trong đó
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	
	Giao bổ sung (QĐ 3676)
	Nội dung giao bổ sung tại kỳ họp thứ 11
	

	 
	 
	 
	 
	 
	NSTT
	Đất
	NSTT
	Đất
	NSTT
	Đất
	NSTT
	Đất
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	C
	Danh mục các dự án UBND tỉnh giao khi đủ điều kiện về hồ sơ (tính đến ngày 31/12/2022)
	 
	 
	 
	206.283
	363.014
	206.283
	363.014
	30.000
	188.883
	75.233
	156.500
	 

	C.1
	Phân bổ chi tiết
	 
	 
	
	
	
	105.233
	345.383
	30.000
	188.883
	75.233
	156.500
	 

	I
	Thực hiện dự án
	 
	 
	
	
	
	104.383
	344.083
	30.000
	188.083
	74.383
	156.000
	 

	I.1
	Giao thông 
	 
	 
	
	
	
	40.000
	344.083
	30.000
	188.083
	10.000
	156.000
	 

	I.1.1
	Thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng
	 
	 
	
	
	
	0
	11.000
	0
	5.000
	0
	6.000
	 

	1
	Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (NST 100%)
	LT-NT
	Tối đa 4 năm
	1.493.042
	
	
	-
	5.000
	
	5.000
	
	
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	2
	Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán
	ĐQ
	Tối đa 4 năm
	145.840
	
	
	-
	6.000
	
	
	
	6.000
	UBND huyện Định Quán

	I.1.2
	Dự án khởi công mới năm 2023
	 
	 
	
	
	
	40.000
	333.083
	30.000
	183.083
	10.000
	150.000
	 

	1
	Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh 
	NT
	2023-2028
	3.868.000
	
	
	-
	
	
	
	
	
	-

	 
	Trong đó
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	a
	Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai (kể cả hoàn trả vốn ứng trước dự toán năm 2023)
	 
	 
	
	
	
	-
	50.000
	
	
	
	50.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	b
	Dự án thành phần 4: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai
	 
	 
	1.268.672
	
	
	-
	183.083
	
	183.083
	
	
	UBND huyện Nhơn Trạch

	2
	Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (kể cả hoàn ttả vốn ứng trước dự toán năm 2023)
	BH-LT
	2023-2026
	6.240.000
	
	
	-
	100.000
	
	
	
	100.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

	3
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ) thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (100% NST)
	TB
	Tối đa 4 năm
	106.157
	
	
	30.000
	-
	30.000
	
	
	
	UBND huyện Trảng Bom

	4
	Nâng cấp đường Hoàng Diệu, thành phố Long Khánh (NST 100%)
	LK
	Tối đa 3 năm
	70.310
	
	
	10.000
	-
	
	
	10.000
	
	UBND thành phố Long Khánh

	I.2
	Quốc phòng
	 
	 
	
	
	
	64.383
	0
	0
	0
	64.383
	0
	-

	I.2.1
	Dự án khởi công mới năm 2023
	 
	 
	
	
	
	64.383
	0
	0
	0
	64.383
	0
	 

	1
	Dự án xây dựng bổ sung một số công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	Tối đa 4 năm
	221.102
	
	
	64.383
	-
	
	
	64.383
	
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

	I.3
	An ninh và trật tự, an toàn xã hội
	 
	 
	
	
	
	850
	0
	0
	0
	850
	0
	 

	 
	Khởi công mới năm 2023
	 
	 
	
	
	
	850
	0
	0
	0
	850
	0
	 

	1
	Dự án đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Công an tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025 (thực hiện thẩm định giá thiết bị)
	ĐN
	Tối đa 5 năm
	988.000
	
	
	850
	-
	
	
	850
	
	Công an tỉnh Đồng Nai

	II
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	
	
	
	0
	1.300
	0
	800
	0
	500
	 

	1
	Đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường (NST 100%)
	LT
	Tối đa 4 năm
	620.860
	
	
	-
	100
	
	
	
	100
	UBND huyện Long Thành

	2
	Dự án đường Lò Gạch - cầu Nước Trong (từ Quốc lộ 51 đến khu công nghiệp Long Đức) (nguồn đấu giá đất trên địa bàn huyện Long Thành)
	LT
	Tối đa 4 năm
	753.246
	
	
	-
	400
	
	
	
	400
	UBND huyện Long Thành

	3
	Xây dựng hầm chui qua cầu Hóa An để nối đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa
	BH
	Tối đa 4 năm
	310.000
	
	
	-
	300
	
	300
	
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	4
	Đường từ nút giao Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu, thành phố Biên Hòa
	BH
	Tối đa 5 năm
	1.545.000
	
	
	-
	400
	
	400
	
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	5
	Dự án xây dựng, cải tạo một số tuyến đường đảm bảo tổ chức giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường ven sông Cái với đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh
	BH
	2023-2026
	187.507
	
	
	-
	100
	
	100
	
	
	UBND thành phố Biên Hòa

	C.2
	Dự phòng chưa phân bổ
	 
	 
	
	
	
	101.050
	17.631
	
	
	
	
	 


